
 

 

Thang đánh giá Mức độ đau của Nhân viên 
Quốc phòng và Cựu chiến binh

NẶNG
(Đỏ)

TƯƠNG ĐỐI
(Vàng)

NHẸ
(Xanh lá cây)

Không đau Hầu như 
không 

thấy đau

Thấy đau, 
không ảnh 
hưởng đến 
hoạt động

Đối lúc làm 
tôi mất 

tập trung 

Làm tôi mất 
tập trung, 

có thể thực 
hiện các hoạt 

động bình 

Ảnh hưởng 
đến một số 
hoạt động

Khó lảng đi,  
tránh các 

hoạt động 
hàng ngày

Tập trung 
chú ý, ngăn cản 

thực hiện các 
hoạt động 
hàng ngày

Khó chịu, 
khó làm bất 

kỳ việc gì

Không thể chịu 
được cơn đau, 

khó làm bất 
kỳ việc gì

Nặng nhất, 
không nghĩ 
đến điều gì 
khác được
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